
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐIỀM MẶC 

 

Số: 08/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Điềm Mặc, ngày  10 tháng 01  năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai kết quả thực hiện dự toán ngân sách  

quý IV năm 2021 xã Điềm Mặc 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐIỀM MẶC 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ vào nghị quyết số: 16/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của HĐND 

xã Điềm Mặc khóa XXI, kỳ họp thứ 14 nhiệm kỳ 2016 – 2021 về phê chuẩn dự toán thu 

chi ngân sách năm 2021, xã Điềm Mặc; 

Xét đề nghị của Ban Tài chính xã, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý IV 

năm 2021 xã Điềm Mặc. 

( Theo các biểu kèm theo Quyết định này ) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Văn phòng HĐN- UBND xã, Ban tài chính xã tổ chức thực hiện Quyết định 

này./. 

 
  Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND xã; 

- Chủ tịch và P.Chủ tịch UBND xã; 

- Các ban ngành thuộc xã; 

- Các trưởng thôn trong xã; 

- Lưu VP, KT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

Phùng Văn Đăng 



UBND XÃ ĐIỀM MẶC 

 

Biểu số 113/CKTC-NSNN 

     CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QÚY IV NĂM 2021 

     

STT NỘI DUNG THU 
DỰ TOÁN 

NĂM 

THỰC HIỆN 
QUÝ IV NĂM 

2021 

SO 
SÁNH 

(%) 

A B 1 2 3=2/1 

I TỔNG SỐ THU 6 900 099 001 6 900 639 839 100,01 

1 Các khoản thu xã hưởng 100%  263 083 000  277 862 000 105,62 

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ  82 400 000  68 161 838 82,72 

3 Thu bổ sung 6 235 818 695 6 235 818 695 100,00 

  - Thu bổ sung cân đối 4 178 600 000 4 178 600 000 100,00 

  - Thu bổ sung có mục tiêu 2 057 218 695 2 057 218 695 100,00 

4 Thu chuyển nguồn, kết dư  318 797 306  318 797 306 100,00 

II TỔNG SỐ CHI 6 767 167 000 6 620 417 039 97,83 

1 Chi đầu tư phát triển  380 623 000  380 623 000 100,00 

2 Chi thường xuyên 6 204 997 500 6 058 247 539 97,63 

3 Dự phòng  181 546 500  181 546 500 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND XÃ ĐIỀM MẶC 
   

Biểu số 114/CKTC-NSNN 

       THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH  XÃ QUÝ IV NĂM 2021 

 

  
    

Đơn vị tính: Đồng 

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM  THỰC HIỆN QUÝ IV NĂM 2021 SO SÁNH (%) 

    THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX 
THU 

NSNN 

THU 

NSX 

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

  TỔNG THU   511 483 000 6 900 099 001  421 959 009 6 900 639 839 82,5 100,0 

I Các khoản thu 100%  263 083 000  263 083 000  277 862 000  277 862 000 105,6 105,6 

1 Phí, lệ phí  28 000 000  28 000 000  28 735 000  28 735 000 102,6 102,6 

2 Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác             

3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp              

4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định             

5 
Thu từ TS được xác lập quyền sở hữu NN theo quy 

định 
        

    

6 Đóng góp của nhân dân theo quy định  225 083 000  225 083 000  225 083 000  225 083 000 100,0 100,0 

7 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân             

8 Thu khác  10 000 000  10 000 000  24 044 000  24 044 000 240,4 240,4 

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)  248 400 000  82 400 000  144 097 009  68 161 838 58,0 82,7 

1 Các khoản thu phân chia (TNCN)  66 000 000      34 455 171   52,2   

2 Thuế GTGT  72 000 000  72 000 000  58 345 838  58 345 838 81,0 81,0 

3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp   900 000   900 000   916 000   916 000 101,8 101,8 

4 Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình                 

5 Lệ phí môn bài từ hộ cá nhân, hộ kinh doanh  9 500 000  9 500 000  8 900 000  8 900 000 93,7 93,7 

6 Lệ phí trước bạ nhà đất             

7 Thu điều tiết tiền sử dụng đất  100 000 000    41 480 000   41,5   

8 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định             

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã             



IV Thu chuyển nguồn     72 551 000      72 551 000   100,0 

V Thu kết dư ngân sách năm trước      246 246 306    246 246 306   100,0 

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên     6 235 818 695     6 235 818 695   100,0 

  Thu bổ sung cân đối    4 178 600 000   4 178 600 000   100,0 

  Thu bổ sung có mục tiêu      2 057 218 695   2 057 218 695   100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
Biểu số 115/CKTC-NSNN 

UBND XÃ ĐIỀM MẶC 
         

 

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH  XÃ QUÝ IV NĂM 2021 

  
 

  
      

Đơn vị tính: Đồng 

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN  THỰC HIỆN QUÝ IV NĂM 2021 SO SÁNH (%) 

    TỔNG SỐ 
XÂY DỰNG 

CƠ BẢN 

THƢỜNG 

XUYÊN 
TỔNG SỐ 

XÂY DỰNG 

CƠ BẢN 

THƢỜNG 

XUYÊN 

TỔNG 

SỐ 

ĐẦU 

TƢ 

PHÁT 

TRIỂN 

THƢỜNG 

XUYÊN 

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 

  TỔNG CHI 6 767 167 000  380 623 000 6 386 544 000 
6 620 417 

039 
 380 623 000 6 239 794 039 97,8 100,0 97,7 

  Trong đó                   

I Chi thường xuyên 6 386 544 000     6 386 544 000 
6 239 794 

039 
    6 239 794 039 97,7   97,7 

1 Chi giáo dục        3 295 000    3 295 000       

2 
Chi ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ 
                      

3 Chi y tế                       

4 Chi văn hóa, thôn tin  20 000 000    20 000 000  20 000 000    20 000 000 100,0   100,0 

5 Chi phát thanh truyền thanh                       

6 Chi thể dục thể thao  15 000 000    15 000 000           0,0   0,0 

7 Chi bảo vệ môi trường                       

8 Chi các hoạt động kinh tế                 0,0   0,0 

9 
Chi hoạt động của cơ quan quản 

lý nhà nước, đảng, đoàn thể 
6 029 269 500   6 029 269 500 

5 882 628 

539 
  5 882 628 539 97,6   97,6 

10 Chi cho công tác xã hội  140 728 000    140 728 000  152 324 000    152 324 000 108,2   108,2 

11 Chi khác                       

12 Dự phòng ngân sách  181 546 500    181 546 500  181 546 500    181 546 500 100,0   100,0 

II Chi xây dựng cơ bản  380 623 000  380 623 000    380 623 000  380 623 000   100,0 100,0   

                      



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐIỀM MẶC 

          ––––––––– 

    Số:  04/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

 

         Điềm Mặc, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách  

quý IV năm 2021, xã Điềm Mặc 

––––––––––––– 

 

Kính gửi:   
- Đảng ủy - HĐND xã Điềm Mặc 

  - Các tổ chức Chính trị - xã hội xã Điềm Mặc 

- Các Ông (bà) Trưởng xóm trên địa bàn xã Điềm Mặc 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ vào nghị quyết số: 16/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của HĐND 

xã Điềm Mặc khóa XXI, kỳ họp thứ 14 nhiệm kỳ 2016 – 2021 về phê chuẩn dự toán thu 

chi ngân sách năm 2021, xã Điềm Mặc; 

Căn cứ Quyết định số     /QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022 của UBND xã 

Điềm Mặc về việc công bố công khai kết quả thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 

2021, xã Điềm Mặc; 

Ủy ban Nhân dân xã Điềm Mặc thông báo đến Đảng ủy - HĐND - các tổ chức 

chính trị - xã hội và các ông, bà trưởng xóm một số nội dung như sau. 

1. UBND xã thực hiện việc niêm yết công khai số liệu thực hiện dự toán ngân 

sách nhà nước quý III năm 2021, xã Điềm Mặc bằng hình thức niêm yết tại trụ sở làm 

việc. Gồm các mẫu biểu: Biểu số 113/CKTC-NSNN; Biểu số 114/CKTC-NSNN; Biểu 

số 115/CKTC-NSNN; 

Thời gian niêm yết: bắt đầu từ 9 giờ 00 phút ngày 10 tháng 01 năm 2022 đến 09 

giờ ngày 10 tháng 02 năm 2022 (30 ngày liên tục). 

2. Các ông (bà) Trưởng xóm thông báo trên cụm loa truyền thanh của xóm hoặc 

tại các buổi họp xóm về  hình thức niêm yết và số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà 

nước quý IV năm 2021, xã Điềm Mặc để nhân dân được biết. 

(Gửi kèm thông báo là Quyết định số      /QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND xã Điềm Mặc) 



Trên đây là Thông báo của UBND xã về việc niêm yết công khai số liệu thực 

hiện dự toán ngân sách nhà nước quý IV năm 2021, xã Diềm Mặc. Đề nghị các tổ chức 

chính trị - xã hội, các bộ phận chuyên môn và các ông, bà trưởng xóm triển khai thực 

hiện./. 

 

    Nơi nhận: 
- Đảng ủy - HĐND 

- Các tổ chức chính trị - XH 

- 9 ông, bà trưởng xóm; 

-Lưu VP, KT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

CHỦ TỊCH 

 

Phùng Văn Đăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ ĐIỀM MẶC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

                      Điềm Mặc, ngày 10 tháng 01 năm 2022 
  

 

BIÊN BẢN 

Niêm yết công khai kết quả thực hiện toán ngân sách quý IV năm 2021 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 17/10/2015 của Chính phủ về việc 

quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý 

hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2006/ NĐ-CP ngày 

25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức 

bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 7186/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND huyện Định 

Hoá về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 huyện Định Hoá; 

Căn cứ vào nghị quyết số: 16/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của HĐND 

xã Điềm Mặc khóa XXI, kỳ họp thứ 14 nhiệm kỳ 2016 – 2021 về phê chuẩn dự toán 

thu chi ngân sách năm 2021, xã Điềm Mặc; 

       Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 ngày 10 tháng 01 năm 2022. Tại hội trường tầng 3 Ủy 

ban nhân dân xã Điềm Mặc đã tiến hành họp để thống nhất, niêm yết kết quả thực hiện 

dự toán ngân sách quý IV, năm 2021. Thành phần gồm có: 

1. Ông: Phùng Văn Đăng 

2. Ông: Mông Chí Mùa   

3. Ông: Vũ Văn Hội                       

4. Ông: Hoàng Văn Nguyên           

5. Ông: Nguyễn Văn Thắng        

- Chủ tịch UBND  

- Phó chủ tịch UBND 

- Trưởng ban kinh tế 

- CC Văn phòng- TK  

- CC Tài chính- KT 

Lập biên bản về việc niêm yết công khai kết quả thực hiện dự toán ngân sách 

quý IV năm 2021 của UBND xã Điềm Mặc bằng hình thức niêm yết tại trụ sở làm 

việc. 

Thời gian niêm yết: bắt đầu từ ngày 10 tháng 01 năm 2022 và sẽ kết thúc việc 

niêm yết vào hồi 08 giờ 00 ngày 10 tháng 02 năm 2022  (30 ngày liên tục). 

Thực hiện niêm yết công khai  kết quả thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 

2021 của UBND xã Điềm Mặc niêm yết tại nơi thuận tiện cho mọi người trong cơ 

quan, đơn vị và nhân dân  biết. 



Việc niêm yết này được thực hiện trong thời gian 30 ngày liên tục theo đúng 

thời gian được quy định, kết thúc việc niêm yết sẽ lập biên bản hoàn thành việc niêm 

yết. 

          Biên bản lập xong hồi 08h30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng 

thống nhất thông qua./. 

  

               NGƢỜI LẬP 

 
 

          Hoàng Văn Nguyên 

  TM.ỦY BAN NHÂN DÂN     

CHỦ TỊCH 

  

Phùng Văn Đăng 
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